

[bookmark: _GoBack]3. MỘT SỐ TỔ CHỨC QUỐC TẾ, KHU VỰC, AN NINH TOÀN CẦU
I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯỚNG ÁN NHIỀU LỰA CHỌN
(Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng)
1. NHẬN BIẾT
Câu 1: Tổ chức thương mại thế giới WTO được thành lập năm nào sau đây?
A. 1944.	B. 1945.	C. 1989.	D. 1995.
Câu 2: Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương được thành lập năm nào sau đây?
A. 1944.	B. 1945.	C. 1989.	D. 1995.
Câu 3: Việt Nam là thành viên của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào năm nào sau đây?
A. 1977.	B. 1976.	C. 2007.	D. 1998.
Câu 4: Việt Nam gia nhập WTO vào năm nào sau đây?
A. 2005.	B. 2006.	C. 2007	D. 2008.
Câu 5: Liên hợp quốc được thành lập năm nào sau đây?
A. 1918.	B. 1939.	C. 1945.	D. 1975.
Câu 6: Việt Nam là thành viên của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào năm nào sau đây?
A. 1977.	B. 1976.	C. 2007.	D. 1998.
[bookmark: _Hlk148022370]Câu 7: Vấn đề nào dưới đây là vấn đề an ninh truyền thống?
A. An ninh năng lượng.	B. An ninh quân sự.
C. An ninh mạng.	D. An ninh nguồn nước.
Câu 8: Vấn đề nào dưới đây là vấn đề an ninh phi truyền thống?
A. An ninh chính trị.	B. An ninh quân sự.
C. Chiến tranh, xung đột vũ trang.	D. An ninh lương thực.
[bookmark: _Hlk148022421]Câu 9: Duy trì hòa bình và trật tự thế giới là nhiệm vụ chủ yếu của
A. Tổ chức Thương mại Thế giới.	B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
C. Ngân hàng Thế giới (WB).	D. Liên hợp quốc.
Câu 10: Đảm bảo sự ổn định tài chính toàn cầu là nhiệm vụ chủ yếu của
A. Tổ chức Thương mại Thế giới.		B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
C. Ngân hàng Thế giới (WB).			D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – TBD.
Câu 11: Tổ chức nào sau đây có tiêu là giải quyết các bất đồng và tranh chấp thương mại giữa các nước thành viên?
A. Tổ chức Thương mại Thế giới.		B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
C. Liên hợp quốc.					D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – TBD.
Câu 12: Thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch là tôn chỉ của tổ chức nào sau đây?
A. Tổ chức Thương mại Thế giới.		B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
C. Ngân hàng Thế giới (WB).			D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – TBD.
Câu 13: Vấn đề nào sau đây chỉ được giải quyết khi có sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các nước trên toàn thế giới?
A. Sử dụng nước ngọt.	B. An ninh toàn cầu.
C. Chống mưa axit.	D. Ô nhiễm không khí cục bộ.
Câu 14: Nguồn nước ở sông, hồ bị ô nhiễm do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Biến đổi khí hậu.	B. Chất thải.	C. Cháy rừng.	D. Nhiễm mặn.
Câu 15: Biểu hiện nào sau đây không phải là hệ quả của vấn đề mất an ninh lương thực?
A. Thiếu lương thực.	B. Xảy ra nạn đói.
C. Phụ thuộc vào nước ngoài.	D. Xuất khẩu thiếu ổn định.
Câu 16: Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu sử dụng năng lượng của thế giới là
A. năng lượng hóa thạch.	B. điện Mặt Trời.
C. thủy điện.	D. năng lượng hạt nhân.
[bookmark: _Hlk148022531]Câu 17: Vấn đề an ninh mạng gắn liền với sự phát triển của ngành nào sau đây?
A. Công nghiệp.	B. Nông nghiệp.
C. Du lịch.	D. Công nghệ thông tin.
Câu 18: Việc bảo vệ hòa bình thế giới là trách nhiệm của
A. Liên hợp quốc.	B. các nước phát triển.
C. các nước đang phát triển.	D. các quốc gia và người dân.
Câu 19: Nguồn năng lượng chiếm tỉ trọng cao nhất trong cơ cấu sử dụng năng lượng hiện nay là
A. than đá.             			 		B. năng lượng hạt nhân.	  	
C. dầu mỏ.                       				D. năng lượng tái tạo.
Câu 20: Thúc đẩy tự do thương mại, đầu tư và mở cửa trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương là tôn chỉ hoạt động của tổ chức nào sau đây?
A. Tổ chức Thương mại Thế giới.			B. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).
C. Ngân hàng Thế giới (WB).				D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – TBD.
Câu 21: Vấn đề nào dưới đây không phải là mối đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế hiện nay?
A. Thiếu lương thực.	 B. Tranh chấp biên giới.
C. Biến đổi khí hậu.					D. Tai nạn giao thông.
Câu 22: Những khu vực nào dưới đây chịu tác động nghiêm trọng của nạn đói?
A. Bắc Phi, Nam Mỹ.					B. Bắc Mỹ, Đông Nam Á.
C. Nam Phi, Trung Mỹ.				D. Đông Phi, Trung Phi.
Câu 23: Khu vực nào dưới đây có vị trí chiến lược về năng lượng dầu mỏ?
A. Tây Nam Á.					B. Đông Nam Á.
C. Đông Á.						D. Nam Á.
[bookmark: _Hlk148022573]Câu 24. Hiện nay, thế giới phụ thuộc chủ yếu vào năng lượng
A. hạt nhân.		B. tái tạo.		C. hóa thạch. 		D. thủy điện.
Câu 25. Cơ quan Năng lượng Quốc tế viết tắt là
A. IEA.			B. WTO.		C. WB.		D. IMF.
Câu 26. Một số tổ chức có vai trò quan trọng đối với an ninh lương thực trên thế giới hiện nay là
A. IMF, WTO.					B. WFP, APEC.
C. FAO, WFP.					D. EU, ASEAN.
Câu 27: Lưu vực sông nào dưới đây ít bị căng thẳng an ninh nguồn nước?
A. Lưu vực sông Mê Công.				B. Lưu vực sông Hằng.
C. Lưu vực sông Nin.					D. Lưu vực sông Đa-nuýp.
Câu 28: APEC là tên viết tắt của tổ chức nào dưới đây?
A. Quỹ Tiền tệ Quốc tế.				B. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.
C. Hội nghị thượng đỉnh Á – Âu.			D. Diễn đàn Hợp tác kinh tế Châu Á – TBD.
 2. THÔNG HIỂU
Câu 1: Trụ sở của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được đặt tại thành phố nào sau đây?
A. Béc-lin (Đức).	B. Xin-ga-po (Xin-ga-po).
C. Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ).	D. Niu Oóc (Hoa Kỳ).
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)?
A. Là một tổ chức phi chính phủ lớn trên thế giới.
B. Có 164 nước tham gia thành viên (năm 2021).
C. Chi phối phần lớn hoạt động thương mại thế giới.
D. Làm sâu sắc sự khác biệt giữa các nhóm nước.
Câu 3: Tổ chức liên kết kinh tế có tổng GDP lớn nhất hiện nay (năm 2021) là
A. Liên minh châu Âu (EU).
B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mỹ (NAFTA).
C. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).
D. Thị trường chung Nam Mỹ (MERCOSUR).
Câu 4: Trụ sở của Liên hợp quốc đặt tại thành phố nào sau đây?
A. Tô-ky-ô (Nhật Bản).	B. Bắc Kinh (Trung Quốc).
C. Pa-ri (Pháp).	D. Niu Oóc (Hoa Kỳ).
Câu 5: Trụ sở của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) được đặt tại thành phố nào sau đây?
A. Oa-sinh-tơn (Hoa Kỳ).	B. Luân đôn (Anh).
C. Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ).	D. Xin-ga-po (Xin-ga-po).
Câu 6: Trụ sở của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) được đặt tại thành phố nào sau đây?
A. Béc-lin (Đức).	B. Bắc Kinh (Trung Quốc).
C. Giơ-ne-vơ (Thụy Sỹ).	D. Niu Oóc (Hoa Kỳ).
Câu 7: Vai trò to lớn của Tổ chức thương mại thế giới là
A. củng cố nền kinh tế toàn cầu.	B. tăng cường liên kết các khối kinh tế.
C. thúc đẩy tự do hóa thương mại.	D. giải quyết xung đột giữa các nước.
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng về mục tiêu chủ yếu của Liên hợp quốc?
A. Duy trì hòa bình và an ninh quốc tế.	B. Điều hòa các nỗ lực quốc tế chung.
C. Thúc đẩy quan hệ hữu nghị các nước.	D. Ổn định hệ thống tiền tệ quốc tế.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây đúng với mục tiêu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)?
A. Hỗ trợ tài chính tạm thời.	B. Bảo vệ các quyền con người.
C. Minh bạch trong thương mại.	D. Thực hiện các cứu trợ nhân đạo.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây đúng với tôn chỉ hoạt động của Tổ chức thương mại thế giới (WTO)?
A. Cung cấp các khoản cho vay.	B. Bảo vệ các quyền con người.
C. Minh bạch trong thương mại.	D. Thực hiện các cứu trợ nhân đạo.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây đúng với mục tiêu của Liên hợp quốc?
A. Cung cấp các khoản cho vay.	B. Bảo vệ các quyền con người.
C. Minh bạch trong thương mại.	D. Đảm bảo an ninh tài chính.
Câu 12: Phát biểu nào sau đây đúng về tổ chức Thương mại thế giới (WTO)?
A. Tổ chức liên chính phủ lớn nhất thế giới.	B. Là một liên minh tiền tệ quốc tế lớn nhất.
C. Tổ chức thương mại lớn nhất trên thế giới.	D. Là một liên minh khu vực lớn nhất thế giới.
Câu 13: Phát biểu nào sau đây đúng về Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)?
A. Tổ chức liên chính phủ lớn nhẩt thế giới.	 B. Là một liên minh tiền tệ quốc tế lớn nhất.
C. Tổ chức thương mại lớn nhất trên thế giới.  	D. Là một diễn đàn kinh tế mở với GDP lớn.
Câu 14: Khu vực nào sau đây chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của nạn đói?
A. Tây Âu.	B. Bắc Á.	C. Đông Phi.	D. Bắc Mĩ.
Câu 15: Các cuộc xung đột ở thế kỉ XX và đầu thế kỉ XXI liên quan chủ yếu tới vấn đề nào sau đây?
A. An ninh nguồn nước.	B. An ninh lương thực.
C. An ninh năng lượng.	D. An ninh mạng.
Câu 16: Đe doạ trực tiếp tới ổn định, hòa bình của thế giới không phải là
A. xung đột sắc tộc.	B. xung đột tôn giáo.	C. thiên nhiên đa dạng.	D. các vụ khủng bố.
Câu 17: Việc giải quyết vấn đề nào sau đây đòi hỏi trực tiếp có sự hợp tác toàn cầu?
A. Ồn định, hòa bình thế giới.	B. Sử dụng hợp lí tài nguyên.
C. Chống khan hiếm nước ngọt.	D. Bảo vệ môi trường ven biển.
[bookmark: _Hlk148022640]Câu 18: Giải pháp mang tính cấp bách khi giải quyết vấn đề khủng hoảng an ninh ương thực là
A. cung cấp lương thực và cứu trợ nhân đạo.	B. tăng năng suất và phát triển bền vững.
C. phát huy vai trò của các tổ chức quốc tế.	D. bình ổn giá, ưu tiên hàng lương thực.
Câu 19: Vấn đề nào sau đây được xếp vào vấn đề an ninh truyền thống?
A. Khủng bố.	B. An ninh tài chính.
C. An ninh năng lượng.	D. Biến đổi khí hậu.
Câu 20: Vấn đề nào sau đây được xếp vào vấn đề an ninh truyền thống?
A. An ninh mạng.	B. An ninh tài chính.	C. Chiến tranh cục bộ.	D. Biến đổi khí hậu.
Câu 21: Vấn đề nào sau đây được xếp vào vấn đề an ninh phi truyền thống?
A. Khủng bố.	B. Chiến tranh.
C. An ninh năng lượng.	D. Lật đổ chế độ.
Câu 22. Lĩnh vực nào sau đây thuộc an ninh phi truyền thống?
A. Chiến tranh cục bộ.				B. Xung đột sắc tộc.
C. Dịch bệnh toàn cầu.				D. Khủng bố vũ trang.
Câu 23. Lĩnh vực nào sau đây không thuộc an ninh phi truyền thống?
A. Xung đột vũ trang.				B. Anh ninh lương thực.
C. Biến đổi khí hậu.				D. Dịch bệnh toàn cầu.
Câu 24. Lĩnh vực nào sau đây thuộc không thuộc an ninh truyền thống?
A. Khủng bố vũ trang.				B. An ninh nguồn nước.
C. Xung đột sắc tộc.				D. Chiến tranh cục bộ.
Câu 25. Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là
A. vấn đề của châu Phi và có xu hướng gia giảm.
B. vấn đề toàn cầu nhưng có xu hướng gia giảm.
C. vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng.
D. vấn đề của châu Á và xu hướng gia tăng lên.
[bookmark: _Hlk148022708]Câu 26: Mất an ninh lương thực dẫn tới hệ quả trực tiếp chủ yếu nào sau đây?
A. Làm phức tạp các vấn đề xung đột.	B. Gia tăng nạn khủng bố trên thế giới.
C. Làm suy giảm chất lượng cuộc sống.	D. Đẩy nhanh tốc độ biến đổi khí hậu. 
Câu 27. Hiện nay, nguồn nước ngọt ở nhiều nơi trên thế giới bị ô nhiễm nghiêm trọng, nguyên nhân chủ yếu là do
 A. Chất thải công nghiệp chưa qua xử lí.	B. Chất thải trong sản xuất nông nghiệp
 C. Nước xả từ các nhà máy thủy điện		D. Khai thác và vận chuyển dầu mỏ. và 
Câu 28. Vấn đề nào sau đây chỉ được giải quyết khi có sự hợp tác chặt chẽ của tất cả các nước trên toàn thế giới?
A. Sử dụng nước ngọt. 				B. An ninh toàn cầu. 
C. Chống mưa axit. 					D. Ô nhiễm không khí. 
Câu 29. Vấn đề nào sau đây hiện nay đang đe doạ nghiêm trọng đến an ninh của nhiều quốc gia trên thế giới?
A. Xung đột sắc tộc. 					B. Xung đột tôn giáo. 
C. Các vụ khủng bố. 					D. Buôn bán vũ khí. 
Câu 30: Biện pháp nào sau đây không phải thực hiện để giải quyết vấn đề năng lượng?
A. Phát triển năng lượng tái tạo.                       	 B. Tìm kiếm nguồn năng lượng mới.
C. Tăng cường vai trò của các tổ chức quốc tế.  	D. Cung cấp lương thực và cứu trợ nhân đạo.
Câu 31. Sự phát triển của Thương mại Thế giới là động lực chính của
A. thay đổi cơ cấu ngành sản xuất. 		 	B. tăng trưởng kinh tế các quốc gia. 
C. phân bố sản xuất trong một nước. 		 	D. tăng năng suất lao động cá nhân. 
Câu 32: Để bảo vệ hòa bình, các nước cần?
A. thành lập các khối quân sự, liên minh.
B. hạn chế vai trò của các tổ chức quốc tế.
C. thường xuyên thực hiện diễn tập quân sự chung.
D. tăng cường đối thoại và hợp tác để giải quyết mẫu thuẫn.
Câu 33: Phát biểu nào sau đây không đúng khi đề cập đến vấn đề an ninh mạng?
A. Hoạt động tấn công mạng ngày càng tinh vi.
B. Mọi quốc gia đều có nguy cơ bị tấn công mạng.
C. An ninh mạng là hậu quả của phát triển công nghệ.
D. Bảo vệ an ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách của nhiều nước.
[bookmark: _Hlk146828107]Câu 34. Quỹ Tiền tệ Quốc tế được thành lập với mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Nâng cao mức sống, tạo việc làm.		B. Đảm bảo sự ổn định về hòa bình.
C. Giải quyết các bất đồng chủ quyền. 		D. Thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu.
3. VẬN DỤNG
Câu 1: Xung đột vũ trang có thể làm mất an ninh lương thực chủ yếu do
A. làm gián đoạn nguồn cung và khả năng tiếp cận lương thực.
B. làm thiếu hụt nghiêm trọng nguồn lao động trong nông nghiệp.
C. làm suy giảm khả năng đầu tư cho sản xuất lương thực thế giới.
D. hạn chế các hoạt động xuất, nhập khẩu lương thực trên thế giới.
Câu 2: Giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo an ninh lương thực cho các nước là
A. cứu trợ nhân đạo khẩn cấp.	B. tập trung phát triển lương thực.
C. sản xuất nông nghiệp bền vững.	D. Phát huy vai trò của các tổ chức.
Câu 3: Giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững ở các quốc gia là
A. tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
B. chủ  động kiểm soát tốt việc sử dụng năng lượng.
C. phát huy vai trò các tổ chức năng lượng quốc tế.
D. hạn chế tốt việc sử dụng các nguồn năng lượng.
Câu 4: Về cơ cấu tổ chức, APEC khác với ASEAN, EU ở điểm cơ bản nào sau đây?
A. Là một liên kết kinh tế khu vực mở.	B. Là liên minh thống nhất về kinh tế.
C. Không mang nhiều tính pháp lý ràng buộc.	D. Có nhiều nước tham gia vì mục đích chung.
Câu 5: An ninh mạng trở thành vấn đề an ninh toàn cầu do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Sự bùng nổ nhanh chóng của công nghệ thông tin.
B. Có thách thức lớn về kinh tế và an ninh quốc gia.
C. Diễn biến rất nhanh và ngày càng tinh vi, phức tạp.
D. Xảy ra trên phạm vi rộng lớn, không thể khắc phục.
Câu 6: Động lực cơ bản thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế của Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) là
A. sự hình thành thị trường thống nhất trong khu vực.
B. các nước thành viên đều tham gia vào WTO.
C. sự tự do hoá đầu tư dịch vụ trong khu vực.
D. sự hợp tác và cạnh tranh giữa các thành viên.
Câu 7: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) thực hiện nhiệm vụ giám sát hệ thống tài chính toàn cầu bằng biện pháp chủ yếu nào sau đây?
A. Theo dõi tỉ giá hối đoái và cán cân thanh toán.
B. Hỗ trợ tài chính cho các nước thành viên IMF.
C. Đưa ra dự báo kinh tế cho các nước thành viên.
D. Hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo nhân lực chất lượng.
Câu 8: Bảo vệ hòa bình thế giới nhằm mục đích chủ yếu nào sau đây?
A. Giúp tăng trưởng kinh tế và tạo ra sự thịnh vượng chung.
B. Đảm bảo quyền bình đẳng về phát triển giữa các dân tộc.
C. Giải quyết được tình trạng đói nghèo, xung đột vũ trang.
D. Tránh xảy ra tranh chấp biên giới, lãnh thổ các quốc gia.
Câu 9: Cần phải chú ý tới vấn đề an ninh toàn cầu, là do
A. là thách thức đặt ra đối với toàn thế giới.	B. gia tăng nhanh khoảng cách giàu nghèo.
C. tác động mạnh mẽ bởi cuộc cách mạng 4.0.	D. nền kinh tế của thế giới bị suy thoái nhanh.
Câu 10: Phát biểu nào sau đây không phải thể hiện mất an ninh nguồn nước?
A. Nhiều nơi nguồn nước bị ô nhiễm.	B. Nhiều hệ thống sông bị cạn nước.
C. Có khoảng 2 tỉ người thiếu nước.	D. Nguồn nước phân bố không đều.
Câu 11: Vấn đề an ninh nguồn nước trên thế giới hiện nay đang đứng trước thách thức nào sau đây?
A. Cạn kiệt năng lượng truyền thống.                  
B. Tấn công hệ thống giám sát điều khiển công nghiệp.   
C. Khan hiếm nguồn nước do biến đổi khí hậu.
D. Sự gia tăng mức tiêu thụ năng lượng của các quốc gia.
Câu 12. Biện pháp nào sau đây không được sử dụng để mỗi quốc gia chủ động đảm bảo an ninh lương thực quốc gia?
A. Đẩy mạnh việc sản xuất lượng thực.		B. Bình ổn giá lương thực trong nước.
C. Ưu tiên thương mại hàng thực phẩm.		D. Tích cực giữ nước, tạo thương hiệu.
Câu 13: Năng lượng trở thành vấn đề an ninh toàn cầu do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Nguồn cung cấp năng lượng ngày càng cạn kiệt.
B. Tài nguyên năng lượng phân bố không đồng đều.
C. Tác động trực tiếp tới nền kinh tế - xã hội thế giới.
D. Quyết định sự phát triển của các quốc gia, khu vực.
Câu 14: Mục đích chủ yếu của tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) là
A. thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm sự ổn định tài chính bền vững.
B. xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư của các nước.
C. duy trì hoà bình an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.
D. thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch.
Câu 15: Biện pháp quan trọng nhất để sử dụng có hiệu quả và hợp lí nguồn nước các hệ thống sông lớn là
A. có sự hợp tác giữa các quốc gia trên cùng lưu vực sông.
B. hạn chế xây dựng công trình thủy điện ở thượng nguồn.
C. tăng cường trồng rừng vùng thượng nguồn và hạ nguồn.
D. tăng cường xây dựng công trình thủy lợi vùng hạ nguồn.
[bookmark: _Hlk146383607]Câu 16: Mục đích chủ yếu của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) là 
A. thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm sự ổn định tài chính bền vững.
B. xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư của các nước.
C. duy trì hoà bình an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia.
D. thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch.
4. VẬN DỤNG CAO
Câu 1: Vấn đề an ninh năng lượng ngày càng phức tạp hơn do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Sự phát triển mạnh mẽ của ngành công nghiệp.
B. Do các cường quốc cạnh tranh sức ảnh hưởng.
C. Đa số các nước phát triển lại giàu năng lượng.
D. Nguồn cung cấp năng lượng ngày càng hạn chế.
Câu 2. Khủng hoảng an ninh lương thực trên thế giới do nguyên nhân chủ yếu nào sau đây?
A. Xung đột vũ trang, thiên tai và biến đổi khí hậu.
B. Dịch bệnh diện rộng, bùng nổ dân số và hạn hán.
C. Ô nhiễm môi trường, các loại dịch bệnh và lũ lụt.
D. Bùng nổ dân số, xung đột sắc tộc và cháy rừng.
Câu 3: Giải pháp quan trọng nhất để đảm bảo an ninh mạng cho các quốc gia là
A. xây dựng chiến lược và luật an ninh mạng.
B. tăng cường phối hợp, xử lí triệt để vi phạm.
C. đầu tư đào tạo, xây dựng lực lượng chuyên trách.
D. tăng cường phòng thủ, áp dụng an ninh kĩ thuật số.
Câu 4: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực trên thế giới được hình thành chủ yếu do nguyên nhân nào dưới đây?
A. Các nước có nét tương đồng về lịch sử phát triển.
B. Chịu sức ép cạnh tranh và sự phát triển không đều.
C. Các quốc gia có chung mục tiêu và lợi ích phát triển.
D. Tổng thu nhập quốc dân tương tự nhau giữa các nước.
Câu 5: Nhiệm vụ chủ yếu của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đối với các cuộc đàm phán đa phương là
A. tổ chức các diễn đàn.	B. kí kết các hiệp định.
C. tư vấn kí kết hiệp định.	D. giám sát chính sách.
Câu 6: Biện pháp quan trọng nhất nhằm làm cân bằng giữa phát triển kinh tế với các vấn đề an ninh toàn cầu là
A. phát triển theo chiều rộng.	B. phát triển theo chiều sâu.
C. phát triển nhanh, trọng điểm.	D. phát triển bền vững.
Câu 7: Vấn đề an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp hơn thể hiện rõ nhất qua nội dung nào sau đây?
A. An ninh truyền thống ngày càng phổ biến.
B. An ninh phi truyền thống ngày càng phổ biến.
C. Có sự chuyển hóa giữa an ninh truyền thống và phi truyền thống.
D. Không thể phân biệt được an ninh truyền thống và phi truyền thống.
Câu 8: Giải pháp quan trọng nhất để hạn chế tác động tiêu cực của hoạt động công nghiệp tới nguồn nước là
A. phát triển thủy lợi, di dân.	B. kiểm soát và xử lí chất thải.
C. thay đổi phân bố, công nghệ.	D. hạn chế công nghiệp, di dân.
Câu 9: Hoạt động kinh tế nào sau đây ở thượng nguồn các con sông có nguy cơ làm ảnh hưởng nhiều nhất tới nguồn cung cấp nước ở khu vực hạ nguồn?
A. Phát triển lâm nghiệp.	B. Phát triển nông nghiệp.
C. Xây dựng thủy điện.	D. Phát triển du lịch.
Câu 10: Giải pháp nào sau đây là hiệu quả nhất để các quốc gia đảm bảo nguồn nước cho nông nghiệp?
A. Trồng và bảo vệ rừng, phát triển thủy điện.
B. Phát triển thủy lợi, trồng và bảo vệ rừng.
C. Thay đổi cơ cấu cây trồng, phòng chống hạn.
D. Chống nhiễm mặn, xây dựng hệ thống hồ.

PHẦN II: TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 
Thí sinh trả lời các câu hỏi sau. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Cho thông tin sau:
     An ninh lương thực là việc đảm bảo mọi người có quyền tiếp cận nguồn lương thực một cách đầy đủ, an toàn để duy trì cuộc sống khỏe mạnh.
a) An ninh lương thực bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, xung đột vũ trang, thiên tai, ….. 
b) Bình quân lương thực đầu người là một trong những chỉ tiêu phản ánh an ninh lương thực. 
c) Để đảm bảo an ninh lương thực nên đẩy mạnh các biện pháp quảng canh trong nông nghiệp.
d) Biến đổi khí hậu ảnh hưởng lớn đến vấn đề an ninh lương thực của Việt Nam. 
[bookmark: _Hlk176378724]→ Đáp án:        a,b,d    đúng;      c       sai
Câu 2. Cho thông tin sau:
Trên thế giới có nhiều vấn đề an ninh toàn cầu, được xếp vào nhóm các vấn đề an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống. An ninh truyền thống là các vấn đề liên quan đến quân sự. An ninh phi truyền thống bao gồm một số vấn đề mang tính toàn cầu như: an ninh lương thực, an ninh năng lượng, an ninh mạng, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, xung đột sắc tộc,...
a) An ninh truyền thống là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và quân sự như: khủng bố, xung đột vũ trang,... 
b) An ninh phi truyền thống bao gồm một số vấn đề mang tính toàn cầu như: an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh mạng,... 
c) Các vấn đề về an ninh tài chính, xung đột sắc tộc, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố quốc tế thuộc về an ninh truyền thống.  
d) Hội đồng Bảo an đảm nhiệm trách nhiệm hàng đầu của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế. 
→ Đáp án:    a,b,d        đúng;     c        sai
Câu 3: Cho thông tin sau:
   Vào tháng 7 hàng năm, Ngân hàng thế giới sẽ cập nhật phân loại các nước theo GNI / người, theo bản cập nhật năm 2022, nước có GNI / người năm 2021 từ 1085 USD trở xuống là nước có thu nhập thấp, trong khoảng 1086 USD đến 4255 USD là nước có thu nhập trung bình thấp, trong khoảng 4256 USD đến 13 205 USD là nước có thu nhập trung bình cao, từ trên 13 205 USD là nước có thu nhập cao. 
a) Dựa vào tiêu chí GNI/ người có thể biết được trình độ phát triển kinh tế của một quốc gia. 
b) Các nước có GNI/ người cao là những nước có chất lương cuộc sống cao. 
c) Việt Nam là nước đang phát triển nằm trong nhóm nước có thu nhập trung bình thấp. 
d) GNI/ người phản ảnh mức sống và năng suất lao động của người dân trong một nước. 
[bookmark: _Hlk176097794]→ Đáp án:  a,c,d          đúng;        b     sai
Câu 4: Cho thông tin sau:
Toàn cầu hóa kinh tế đặt ra nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế của các nước như xây dựng thương hiệu sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp, hoàn thiện các thể chế để thích ứng với xu hướng hội nhập, nâng cao trình độ phát triển kinh tế. Các vấn đề xã hội và môi trường như trên là giàu nghèo, y tế, việc làm, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành mối quan tâm chung của các quốc gia.
a) Cơ cấu kinh tế các nước chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp - xây dựng, giảm nông nghiệp và dịch vụ. 
b) Toàn cầu hóa tạo cơ hội để các nước mở cửa thu hút vốn đầu tư và khoa học công nghệ. 
c) Trí tuệ nhân tạo đã thay thế con người trong quá trình sản xuất. 
d) Kinh tế thế giới phát triển chất lượng cuộc sống tăng nhưng khoảng cách giàu nghèo càng tăng. 
→ Đáp án:     b,d       đúng;   a,c          sai
Câu 5: Cho thông tin sau:
   Hội nhập quốc tế đã đưa Việt Nam vào top 20 nền thương mại hàng hóa lớn nhất thế giới vào năm  2021 và đứng thứ 17 thế giới về xuất khẩu. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, Việt Nam là quốc gia xuất khẩu dừa và hạt điều lớn nhất thế giới, xuất khẩu tiêu và quế đứng thứ 2 thế giới. Ngoài ra với lợi thế về nguồn lao động và ưu đãi từ các chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thu hút được hơn 15,66 tỷ USD vốn FDI năm 2021.
a) Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam chủ yếu là nông sản. 
b) Các bạn hàng lớn của Việt Nam chủ yếu là EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản. 
c) Nguồn lao động dồi dào, giá nhân công rẻ là một lợi thế để Việt Nam thu hút nguồn vốn FDI cao. 
d) Kinh tế hội nhập, chính sách phát triển kinh tế năng động tạo tiền đề đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế nước ta.
[bookmark: _Hlk176538363]→ Đáp án:    c,d        đúng;         a,b    sai
Câu 6: Cho thông tin sau:
       Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) tạo điều kiện mở rộng, tăng trưởng cân đối hoạt động mậu dịch quốc tế, từ đó góp phần vào việc tăng cường và duy trì ở mức cao việc làm, thu nhập thực tế và việc phát triển nguồn lực sản xuất của tất cả các thành viên; tăng cường ổn định ngoại hối để duy trì có trật tự các hoạt động giao dịch ngoại hối. Tổ chức này hỗ trợ việc thành lập hệ thống thanh toán đa phương giữa các nước thành viên cũng như xoá bỏ các hạn chế về ngoại hối có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng mậu dịch quốc tế. 

a) Việt Nam là thành viên của IMF từ năm 1986. 
b) IMF thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, đảm bảo sự ổn định tài chính thế giới. 
c) Nhiệm vụ của IMMF là giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia. 
d) Tham gia vào IMF, nước ta có thuận lợi thúc đẩy thương mại quốc tế, tạo việc làm, giảm nghèo. 
→ Đáp án:   a, c      đúng;         b,d    sai
Câu 7: Cho thông tin sau:
APEC là một diễn đàn kinh tế mở của các nền kinh tế nằm trong khu vực Châu Á -Thái Bình Dương. APEC có nhiệm vụ thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư trong khu vực, khuyến khích hợp tác kinh tế - kỹ thuật giữa các thành viên; điều chỉnh các quy định và tiêu chuẩn trên toàn khu vực; phối hợp trong xây dựng và triển khai các sáng kiến hành động dựa trên những chính sách, thỏa thuận đạt được trong khu vực.
a) Việt Nam là thành viên của APEC từ năm 1998 . 
b) Mục tiêu hoạt động của APEC là thúc đẩy tự do thương mại và đầu tư trong khu vực với các tổ chức kinh tế khác. 
c) Các nước thành viên của APEC chủ yếu thuộc khu vực Châu Á. 
d) APEC có nhiệm vụ nâng cao mức sống tạo công ăn việc làm cho  người dân các nước thành viên. 
→ Đáp án:      a,d      đúng;   b,c          sai
Câu 8: Cho thông tin sau:
      Tổ chức thương mại quốc tế (WTO) có nhiệm vụ tổ chức diễn đàn cho các cuộc đàm phán thương mại đa phương; giải quyết các tranh chấp thương mại; giám sát các chính sách thương mại của các quốc gia; thúc đẩy việc thực hiện những hiệp định và cam kết đạt được trong khuôn khổ WTO; hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo các nước đang phát triển; hợp tác với các tổ chức quốc tế khác liên quan đến hoạch định chính sách kinh tế toàn cầu.
a) Việt Nam là thành viên chính thức của WTO năm 2006. 
b) WTO hướng tới một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch. Đ
c) Các thành viên của WTO được bảo hộ về giá cả cạnh tranh trong buôn bán quốc tế. 
d) Hạn chế WTO tăng khả năng cạnh tranh trong xuất khẩu hàng hóa. 
→ Đáp án:   b         đúng;      a,c,d       sai
Câu 9. Cho thông tin sau:
     Hoà bình là khát vọng của toàn nhân loại. Tuy nhiên, hiện nay ở một số khu vực trên thế giới, hoà bình và an ninh quốc tế đang đối mặt với nhiều vấn đề như: đói nghèo, phân biệt chủng tộc, sắc tộc, tôn giáo, xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu, tranh chấp biên giới, lãnh thổ,... diễn ra với nhiều mức độ khác nhau. Sự phân hoá giàu nghèo ngày càng sâu sắc, một số quốc gia có sự cạnh tranh gay gắt với nhau về kinh tế.
a) Một số khu vực trên thế giới hiện nay vẫn phải đối mặt với vấn đề an ninh chưa được đảm bảo.
b) Tình trạnh phân hoá giàu nghèo trên thế giới ngày càng gia tăng.
c) Vấn đề đói nghèo, biến đối khí hậu… thuộc an ninh phi truyền thống.
d) Xung đột sắc tộc, vũ trang xảy ra khắp nơi đe doạ nghiêm trọng đến hoà bình thế giới.
→ Đáp án:  a,b,c          đúng;        d     sai
Câu 10. Cho thông tin sau:
     Để bảo vệ hoà bình, các nước cần tăng cường việc đối thoại và hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề xung đột và mâu thuẫn trên cơ sở đảm bảo các nguyên tắc: tôn trọng chủ quyền, quyền tự chủ và trách nhiệm chủ đạo của các quốc gia; loại bỏ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt khác. Các quốc gia cần tăng cường phối hợp trong những tổ chức quốc tế. Các tổ chức quốc tế cũng cần gia tăng vai trò trong việc thúc đẩy và giữ gìn hoà bình thế giới.
a) Biện pháp hiệu quả để bảo vệ hoà bình thế giới là các nước cần tăng cường đối thoại và hợp tác 
b) Gia tăng sử dụng vũ khí hạt nhân để duy trì hoà bình thế giới.
c) Các tổ chức quốc tế cần gia tăng vai trò gìn giữ hoà bình thế giới.
d) Ban hành luật pháp quốc tế trên toàn thế giới.
→ Đáp án:   a,b         đúng;    c,d         sai
Câu 11. Cho thông tin sau:
    Hoà bình là sự bình yên, tự do, hạnh phúc giữa con người và các quốc gia với nhau. Bảo vệ hoà bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên, không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang. Bảo vệ hoà bình giúp các nước giải quyết các vấn đề an ninh toàn cầu. Bảo vệ hoà bình cũng giúp bảo vệ cho đất nước ngày càng thịnh vượng.
a) Hoà bình là khát vọng của mỗi quốc gia và toàn nhân loại.
b) Bảo vệ hoà bình sẽ giúp các nước cùng phát triển thịnh vượng.
c) Biện pháp bảo vệ hoà bình quan trọng nhất là tăng cường đối thoại và hợp tác.
d) Các quốc gia cần can thiệp và hỗ trợ nhiệt tình vào nội bộ chính trị của nhau.
→ Đáp án:      a,b,c      đúng;        d     sai
Câu 12: Cho thông tin sau:
Tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực là vấn đề toàn cầu và đang có xu hướng gia tăng. Năm 2020 trên toàn thế giới có 345 triệu người ở 82 quốc gia bị thiếu lương thực. Trong đó châu Phi là khu vực có tình trạng khủng hoảng an ninh lương thực cao nhất trên thế giới và đang có xu hướng gia tăng nhanh nhất.
a) An ninh lương thực là sự đảm bảo đủ lương thực cung cấp cho người dân, đẩy lùi nạn đói và giảm sự phụ thuộc vào nguồn lương thực nhập khẩu. 
b) Chiến tranh, thiên tai dịch bệnh là nguyên nhân làm khủng hoảng an ninh lương thực thế giới. 
c) Châu Phi do điều kiện tự nhiên không thuận lợi nên việc sản xuất lương thực khó khăn. 
d) Sự gia tăng dân số nhanh làm cho tính trạng thiếu lương thực trên thế giới ngày càng trầm trọng. 
→ Đáp án:     a,b       đúng;  c,d           sai
Câu 13: Đọc văn bản dưới đây lựa chọn đáp án đúng sai cho các câu trả lời bên dưới.
Năm 1995, ủy hội sông Mê Công (MRC) được thành lập bao gồm các quốc gia thành viên là Cam-pu -chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Mục tiêu của ủy hội sông Mê Công  là thúc đẩy các hợp tác quản lí, phát triển nước và các nguồn tài nguyên liên quan của lưu vực sông Mê Công nhằm khai thác hết tiềm năng, và mang lợi ích bền vững cho tất cả các nước trong khu vực,…
a) Các nước thành viên MRC nằm ở thượng nguồn sông Mê Công. 
b) 80% diện tích đất nông nghiệp ở hạ nguồn sông Mê Công dùng để sản xuất lúa gạo. 
c) Vai trò quan trọng nhất của sông Mê Công là bồi đắp phù sa hình thành các vùng đồng bằng ở hạ lưu sông. 
d) Việc khai thác và sử dụng nguồn nước lưu vực sông Mê Công còn thiếu bền vững. 
→ Đáp án:       b,d     đúng;    a,c         sai
Câu 14: Cho thông tin:
  Thế giới vẫn phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu hóa thạch, trong khi đó, trữ lượng và sản lượng một số nguồn năng lượng hóa thạch có xu hướng giảm, đối mặt với nguy cơ cạn kiệt trong tương lai. Hầu hết các khu vực có vị trí chiến lược về năng lượng đặc biệt là dầu mỏ Tây Nam Á, Trung Á, Mỹ La Tinh, Bắc Phi, Biển Đông… Là mục tiêu cạnh tranh sức ảnh hưởng của các cường quốc, làm cho vấn đề an ninh năng lượng trở nên phức tạp. 
a) Đẩy mạnh tiềm kiếm thăm dò khai thác triệt để các nguồn tài nguyên năng lượng. 
b) Đầu tư công  nghệ phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới. 
c) Ổn định chính trị, quản lí thị trường xuất khẩu dầu khí thế giới. 
d) Tăng cường vai trò của các tổ chức quốc tế, đàm phán, đối thoại hợp tác về vấn đề năng lượng. 
→ Đáp án:      b,d      đúng;    a,c         sai
Câu 15: Cho thông tin:
    Tính đến năm 2020 trên thế giới có khoảng 80.000 công ty xuyên quốc gia với hơn 500.000 chi nhánh. Các công ty xuyên quốc gia chi phối và kiểm soát trên 80% thương mại thế giới, 4/5 nguồn vốn đầu tư trực tiếp ở nước ngoài, 9/10 kết quả nghiên cứu chuyển giao công nghệ trên thế giới.” Các công ty xuyên quốc gia:
a) Tác động mạnh mẽ đến việc hình thành và vận hành chuỗi cung ứng toàn cầu. 
b) Khai thác tốt hơn các lợi thế so sánh của các nước đang phát triển. 
c) Các nước đang phát triển bị cạnh tranh khốc liệt về thị trường. 
d) Các công ty xuyên quốc gia chủ yếu tham gia lĩnh vực tài chính, công nghệ. 
→ Đáp án:       a,b     đúng;      c,d       sai
Câu 16: Cho thông tin:
     Theo số liệu của liên hợp quốc, hiện có 138 quốc gia(trong đó có 95 nước đang phát triển) ban hành Luật An ninh mạng. Việt Nam đã ban hành Luật An ninh mạng năm 2018 để quy định về hoạt động và bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan.
a) Sự bùng nổ công nghệ thông tin trở thành thách thức lớn về an ninh quốc gia. 
b) Các cuộc tấn công vào hệ thống hạ tầng thông tin, truyền thông quốc gia chỉ gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. 
c) Các cuộc tấn công mạng  xuyên quốc gia có thể gay thiệt hại đến nền kinh tế toàn cầu. 
d) Luật An ninh mạng từng quốc xây dựng riêng để đảm bảo bí mật, an toàn, an ninh quốc gia.
→ Đáp án:    a,c        đúng;   b,d          sai
Câu 17: Cho thông tin:
Hòa bình là tình trạng không có chiến tranh hay xung đột vũ trang. Bảo vệ hòa bình là gìn giữ cuộc sống xã hội bình yên, không để xảy ra chiến tranh hay xung đột vũ trang.
a) Hòa bình là khát vọng của toàn nhân loại. 
b) Bảo vệ hòa bình là trách nhiệm của các nhà lãnh đạo đất nước. 
c) Lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp quốc có nhiệm vụ chính bảo vệ hòa bình trên thế giới. 
d) Biến đổi khí hậu cũng đe dọa hòa bình thế giới. 
→ Đáp án:      a,d      đúng;   b,c          sai
Câu 18: Cho thông tin:
    Khi thế giới vật lộn với tính cấp bách của biến đổi khí hậu, rừng chứng tỏ là điều cần thiết trong các chiến lược giảm thiểu và thích ứng. Tuy nhiên, việc thiếu dữ liệu chất lượng cao và nhất quán trong thông tin liên quan đến rừng làm tổn hại đến hiệu quả của việc giám sát và quản lý rừng, cũng như việc hoạch định chính sách tiếp theo cho hành động khí hậu
(Nguồn https://www.fao.org/home/en/)
a) Rừng có vai trò quan trọng tác động đến nhiều lĩnh vực trong đời sống con người. 
b) Mất rừng là nguyên nhân chính gia tăng biến đổi khí hậu. 
c) Sự phát triển công nghiệp làm gia tăng các hiện tượng cực đoan trên  toàn cầu. 
d) Diện tích rừng suy giảm ở Trung Phi, Đông Phi và một số nước Nam Á làm cho tỉ lệ đói nghèo cao. 
→ Đáp án:      a,c      đúng;      b,d       sai
Câu 19: Cho đoạn thông tin:
      An ninh lương thực là việc đảm bảo mọi người có quyền tiếp cận các nguồn lương thực một cách đầy đủ, an toàn để duy trì cuộc sống khỏe mạnh. An ninh lương thực luôn là vấn đề trọng yếu của tất cả các quốc gia trên thế giới trong nhiều thập kỉ qua. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực như xung đột vũ trang, chiến tranh, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,... làm gián đoạn nguồn sản xuất và cung ứng lương thực, thực phẩm. Đảm bảo được an ninh lương thực sẽ đáp ứng nhu cầu tồn tại của con người và giảm tỉ lệ đói nghèo trên thế giới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tiền để để ổn định chính trị - xã hội.
a) An ninh lương thực là vấn đề trọng yếu chỉ đối với các nước nghèo.
b) Nguyên nhân làm mất an ninh lương thực là do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh.
c) Đảm bảo an ninh lương thực sẽ giúp các nước bành chướng quyền lực ảnh hưởng.
d) Thế giới hiện đang rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực trầm trọng.
→ Đáp án:   b,c         đúng;      a,d       sai
Câu 20: Cho thông tin sau:
      A PEC được thành lập năm 1989 với tôn chỉ là thúc đẩy tự do, thương mại, đầu tư, và mở cửa trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. APEC gồm có 21 nền kinh tế thành viên. Việt Nam là thành viên  của tổ chức này từ năm 1998.
a) APEC được thành lập vào năm 1998.
b) Các thành viên của APEC nằm chủ yếu ở Châu Âu.
c) Việt Nam chưa gia nhập APEC.
d) Tôn chỉ hoạt động của APEC là thúc đẩy tự do, thương mại, đầu tư, và mở cửa trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.
[bookmark: _Hlk176538934]→ Đáp án:       a,b,c     đúng;     d        sai
Câu 21. Cho đoạn thông tin sau:
Liên hợp quốc (United Nations, viết tắt là UN) ra đời vào ngày 24-10-1945. Đến năm 2020, UN có 193 thành viên. Trụ sở của UN đặt ở Niu Y-oóc (Hoa Kỳ).
a) Liên Hiệp Quốc được thành lập năm 1945.
b) Là tổ chức có số lượng thành viên đông nhất.
c) Trụ sở của Liên Hiệp quốc đặt tại Oa- Sinh- Tơn (Hoa Kỳ).
d) Mục tiêu chính của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.
→ Đáp án: a,b,d           đúng;      c       sai
Câu 22. Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai về an ninh toàn cầu?
	Phát biểu
	Đúng
	Sai

	a) An ninh truyền thống là các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị và quân sự như: khủng bố, xung đột vũ trang,...
	
	

	b) An ninh phi truyền thống bao gồm một số vấn đề mang tính toàn cầu như: an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh nguồn nước, an ninh mạng,...
	
	

	c) Các vấn đề về an ninh tài chính, xung đột sắc tộc, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, khủng bố quốc tế thuộc về an ninh truyền thống.
	
	

	d) Hội đồng Bảo an đảm nhiệm trách nhiệm hàng đầu của Liên hợp quốc là duy trì hoà bình và an ninh quốc tế.
	
	


[bookmark: _Hlk176538962]→ Đáp án:       a,b,d     đúng;     c        sai
Câu 23. Ghép nội dung ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái để trở thành một câu có nội dung đúng.
	1. Mục đích của Liên hợp quốc là
	
	A. nhằm thiết lập và duy trì một nền thương mại toàn cầu tự do, thuận lợi và minh bạch;...

	2. Mục đích của Quỹ Tiền tệ Quốc tế
	
	B. nhằm xúc tiến các biện pháp kinh tế, thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa các nền kinh tế thành viên;...

	3. Mục đích của APEC là
	
	C. là thúc đẩy hợp tác tiền tệ toàn cầu, bảo đảm sự ổn định tài chính, tạo thuận lợi cho tăng trưởng kinh tế bền vững và giảm nghèo.

	4. Mục đích của WTO là
	
	D. thực hiện việc xây dựng và quản lí các hiệp định thương mại của WTO; tổ chức các diễn đàn đàm phán thương mại. 

	
	
	E. duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia, thực hiện sự hợp tác,...

	
	
	G. thực hiện việc giải quyết và ngăn ngừa xung đột, chống khủng bố; bảo vệ người tị nạn,...


→ Đáp án:       1E, 		2C, 		3B, 		4A
Câu 24. Ghép nội dung ở cột bên phải với nội dung ở cột bên trái để trở thành một câu có nội dung đúng.
	1. Một số nguyên nhân gây mất an ninh lương thực là
	
	A. nguồn nước ở nhiều nơi bị ô nhiễm; tình trạng khan hiếm nước ngày càng trầm trọng hơn; tranh chấp nguồn nước của các quốc gia có chung lưu vực sông;...

	2. Một số biểu hiện về vấn đề an ninh năng lượng là
	
	B. phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lí hành vi xâm phạm an ninh mạng; các quốc gia trên thế giới cần cùng nhau xây dựng chiến lược bảo vệ an ninh mạng.

	3. Một số thách thức đối với an ninh nguồn nước là
	
	C. xâm nhập trái phép vào hệ thống thông tin quan trọng của các quốc gia; tấn công hệ thống giám sát điều khiển công nghiệp; chiếm đoạt thông tin cá nhân và dữ liệu người dùng,...

	4. Các hiện tượng an ninh mang trên thế giới là
	
	D. nguy cơ gián đoạn nguồn cung do bất ổn chính trị ở nơi có nguồn cung cấp dầu khí lớn, khủng hoảng thiếu năng lượng đang diễn ra gay gắt tại nhiều khu vực và quốc gia,...

	
	
	E. mỗi cá nhân có ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng nguồn nước tiết kiệm, góp phần bảo vệ an ninh nguồn nước chính nơi mình sinh sống.


→ Đáp án:       1G, 		2D, 		3A, 			4C 
PHẦN III: CÂU TRẮC NGHIỆM YÊU CẦU TRẢ LỜI NGẮN
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